
Phụ lục III
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN CẤP HỌC THCS NĂM HỌC 2026 - 2027

(Kèm theo Quyết định số …../QĐ-UBND ngày    /7/ 2026 của UBND xã Minh Tân)

1. Trường THCS Minh Tân

Đăng kí thường trú

Kết 
quả 
xét 

tuyểnTT Họ và tên Mã số định 
danh cá nhân Ngày sinh Giới 

tính
Dân 
tộc Nơi sinh

Xã Tỉnh Tên 
lớp

Ghi chú
(Đúng tuyến/ 

trái tuyến)

1 Đỗ Thị Kiều Anh 036315007590 21/08/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến

2 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 036215016787 17/09/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến

3 Nguyễn Xuân Bảo 036215020774 19/11/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến

4 Phùng Quốc Bảo 036215001707 15/01/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến

5 Phạm Thùy Chi 036315011737 25/07/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến

6 Phạm Thị Ngọc Diệp 036315013737 23/07/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến

7 Hoàng Thùy Dung 036315018091 23/11/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến

8 Nguyễn Đức Dũng 036215002884 26/02/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến
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9 Triệu Tấn Dũng 036215013692 12/09/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến

10 Nguyễn Khánh Dương 036315013868 17/10/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến

11 Nguyễn Hải Đăng 036215020754 04/09/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến

12 Trần Thị Hà Giang 036315014550 29/04/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến

13 Nguyễn Đức Hiệp 036215019986 27/10/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến

14 Trần Vũ Đức Khôi 036215006868 09/01/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến

15 Lại Thị Mai Lan 036315007431 09/06/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến

16 Phạm Đức Minh 036215018498 10/07/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến

17 Nguyễn Thị Hồng Ngân 036315014776 10/07/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến

18 Triệu Kim Ngân 036315003167 13/03/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến

19 Trần Bảo Ngọc 036315004380 28/04/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến

20 Đào Xuân Nhật 036215003567 26/04/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến

21 Nguyễn Minh Nhật 036215005397 19/11/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến
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22 Chử Thị Yến Nhi 036315006709 02/06/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến

23 Nguyễn Mai Phương 036315013273 26/06/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến

24 Chử Thị Đỗ Quyên 036315008951 08/09/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến

25 Đỗ Thị Trúc Quỳnh 036315001169 30/09/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến

26 Triệu Minh Sang 036215015039 22/12/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến

27 Nguyễn Đức Sơn 036215021314 12/12/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến

28 Trần Bảo Sơn 036215009360 28/10/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến

29 Phạm Thế Thanh 036215012569 05/05/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến

30 Chử Trung Thành 036215003249 22/04/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến

31 Trần Thị Thu Thảo 036315008136 15/07/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến

32 Dương Mạnh Tú 036215018595 31/03/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến

33 Triệu Bảo Vy 036315011768 30/09/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A1 Đúng tuyến

34 Bùi Văn Huy 036215009192 13/9/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B1 Đúng tuyến
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35 Trần Hoài An 022315013091 05/8/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B1 Đúng tuyến

36 Phạm Thị Hoài An 036315010916 09/07/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B1 Đúng tuyến

37 Nguyễn Vân Anh 036315014528 29/11/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B1 Đúng tuyến

38 Nguyễn Ngọc Ánh 036315019605 14/09/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B1 Đúng tuyến

39 Trần Minh Ánh 036315004414 26/12/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B1 Đúng tuyến

40 Trần Gia Bảo 036215010147 31/08/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B1 Đúng tuyến

41 Trần Ngọc Diệp 036315016243 21/07/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B1 Đúng tuyến

42 Nguyễn Ngọc Minh 
Dũng 036215022473 05/08/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B1 Đúng tuyến

43 Phạm Anh Dũng 036215022102 11/04/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B1 Đúng tuyến

44 Nguyễn Tiến Đạt 036215009982 07/04/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B1 Đúng tuyến

45 Nguyễn Tiến Đạt 036215004111 28/10/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B1 Đúng tuyến

46 Nguyễn Minh Đức 036215018438 15/12/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B1 Đúng tuyến

47 Nguyễn Thanh Gia 036315012456 29/03/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B1 Đúng tuyến
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48 Phạm Trọng Hào 036215004707 04/07/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B1 Đúng tuyến

49 Phạm Duy Hiếu 036215009405 01/05/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B1 Đúng tuyến

50 Nguyễn Trần Bảo Khánh 036315012210 15/07/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B1 Đúng tuyến

51 Trần Đăng Khoa 036215009042 14/01/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B1 Đúng tuyến

52 Phạm Bùi Minh Khôi 036215012148 02/05/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Hiển 
Khánh Ninh Bình 6B1 Trái tuyến

53 Trần Tuấn Kiệt 036215012547 21/07/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B1 Đúng tuyến

54 Dương Khánh Linh 036315001280 08/04/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B1 Đúng tuyến

55 Phạm Hồng Mến 036315006904 12/07/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B1 Đúng tuyến

56 Trần Nhật Minh 036215009346 17/12/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B1 Đúng tuyến

57 Chử Thị Khánh My 036315004416 07/10/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B1 Đúng tuyến

58 Nguyễn Bảo Ngọc 036315002670 01/01/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B1 Đúng tuyến

59 Phạm Hải Phúc 036215013358 18/11/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B1 Đúng tuyến

60 Lương Thị Anh Thư 036315005474 05/06/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B1 Đúng tuyến
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61 Hoàng Nhật Anh 036214020731 11/5/2014 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B1 Đúng tuyến

62 Trần Phú Thịnh 036215001305 17/01/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Hiển 
Khánh Ninh Bình 6B1 Trái tuyến

63 Trần Bảo An 036315009674 15/11/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B1 Đúng tuyến

64 Dương Quỳnh Anh 036315016167 06/09/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B1 Đúng tuyến

65 Nguyễn Nhật Anh 036215004377 21/05/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B1 Đúng tuyến

66 Nguyễn Thị Vân Anh 036315015359 09/10/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6C1 Đúng tuyến

67 Nguyễn Thị Vân Anh 036315020876 21/05/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6C1 Đúng tuyến

68 Trần Tú Anh 036315020616 06/09/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6C1 Đúng tuyến

69 Nguyễn Gia Bảo 036215016383 13/09/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6C1 Đúng tuyến

70 Trần Gia Bảo 036215017918 26/07/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6C1 Đúng tuyến

71 Trần Ngọc Ánh Dương 036315004666 05/08/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6C1 Đúng tuyến

72 Nguyễn Tiến Đạt 036215002412 14/09/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6C1 Đúng tuyến

73 Trần Trường Giang 036215005970 21/05/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6C1 Đúng tuyến
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74 Phạm Đức Hào 036215005509 23/07/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6C1 Đúng tuyến

75 Chử Gia Hân 036315014593 24/09/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6C1 Đúng tuyến

76 Nguyễn Gia Huy 036215019572 29/10/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6C1 Đúng tuyến

77 Nguyễn Gia Khang 036215006796 17/09/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6C1 Đúng tuyến

78 Phạm Văn Đăng Khánh 036215002099 30/07/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6C1 Đúng tuyến

79 Nguyễn Vũ Nhật Linh 036315019228 20/12/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6C1 Đúng tuyến

80 Trần Gia Linh 036315008021 02/10/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6C1 Đúng tuyến

81 Nguyễn Hữu Minh 036215017049 03/04/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6C1 Đúng tuyến

82 Trần Nhật Minh 036215010093 18/06/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6C1 Đúng tuyến

83 Nguyễn Hoàng Nhật 
Nam 036215020152 18/07/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6C1 Đúng tuyến

84 Nguyễn Thị Kim Ngân 036315019879 26/02/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6C1 Đúng tuyến

85 Vũ Minh Nhật 036215021224 21/12/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6C1 Đúng tuyến

86 Nguyễn Linh Nhi 036315013894 21/11/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6C1 Đúng tuyến
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87 Phạm Yến Nhi 034315002114 10/09/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh 
Tân Ninh Bình 6C1 Đúng tuyến

88 Chử Huy Phong 036215020750 13/06/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6C1 Đúng tuyến

89 Vũ Đặng Đình Phong 036215002479 22/01/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Hiển Khánh Ninh Bình 6C1 Trái tuyến

90 Trần Như Quỳnh 036315010444 13/06/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6C1 Đúng tuyến

91 Bùi Ngọc Tâm 036215020691 25/11/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6C1 Đúng tuyến

92 Nguyễn Huy Thành 036215011315 04/04/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6C1 Đúng tuyến

93 Hng Thị Huyền Trang 036315019040 02/12/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6C1 Đúng tuyến

94 Trần Công Trường 036214020512 05/12/2014 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6C1 Đúng tuyến

95 Đào Anh Tú 036215003807 16/06/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6C1 Đúng tuyến

96 Triệu Bảo Vy 036315001900 30/12/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6C1 Đúng tuyến

97 Chử Đặng Gia Bảo 012215004047 07/4/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6C1 Đúng tuyến

98 Phạm Thị Ngọc Anh 036315021027 11/08/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

99 Trần Ngọc Ánh 036315013820 08/02/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến
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100 Phạm Gia Bảo 036215012190 29/01/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

101 Nguyễn Minh Cường 036215009440 22/02/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

102 Phạm Quang Duy 036215016114 16/12/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

103 Nguyễn Xuân Dương 036215014185 25/01/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

104 Nguyễn Tiến Đạt 036215005188 13/06/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

105 Phạm Kiều Thu Hiền 036315019238 11/11/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

106 Nguyễn Việt Hoàng 036215005502 01/06/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

107 Nguyễn Mạnh Hùng 036215022631 25/08/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

108 Phạm Tuấn Hùng 036215021857 25/09/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

109 Bùi Đình Gia Huy 036215008271 01/07/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Vũ 
Dương Ninh Bình 6A2 Trái tuyến

110 Trần Gia Huy 036215014919 15/12/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

111 Phạm Thanh Huyền 036315017356 04/02/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

112 Nguyễn Thị Diệu Hường 036315008225 05/03/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến
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113 Nguyễn Duy Khánh 036215007875 23/09/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

114 Nguyễn Gia Khánh 036215019747 14/02/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

115 Trần Bảo Khánh 036215013915 13/11/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

116 Nguyễn Trung Kiên 036215018845 24/08/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

117 Nguyễn Thành Long 036215004652 10/07/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

118 Nguyễn Hoàng Nam 036215020546 25/04/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

119 Phạm Hữu Nam 036215013592 24/03/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

120 Phạm Vũ Hải Nam 036215017496 12/05/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

121 Trần Phương Ngân 036315020512 01/01/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

122 Nguyễn Ngọc Nhi 036315019413 24/04/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

123 Nguyễn Đức Phúc 036215011890 07/12/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

124 Phạm Mai Phương 036315011559 05/11/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

125 Nguyễn Ngọc Quang 036215006820 23/02/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến
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126 Phạm Minh Quân 036215001992 08/06/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

127 Bùi Thị Hồng Sen 036315017551 24/06/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

128 Nguyễn Bảo Sơn 036215017822 30/12/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

129 Lâm Khánh Thy 036315020460 18/07/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

130 Nguyễn Quỳnh Trang 036315017768 15/11/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

131 Phạm Minh Trí 036215003054 21/11/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

132 Lê Anh Tuấn 036215017219 12/08/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

133 Phạm Bùi Khánh Vy 036315020084 23/03/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

134 Bùi Phương Chi 036315011853 29/10/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

135 Vũ Kim Ngân 036315021653 04/12/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

136 Phạm Gia Vinh 036215008957 24/10/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6A2 Đúng tuyến

137 Nguyễn Kim Anh 036315005246 20/04/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

138 Nguyễn Nam Anh 036215016416 24/08/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến
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139 Phạm Ngọc Anh 036315016955 14/10/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

140 Nguyễn Gia Bảo 017215000161 23/04/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

141 Phạm Quỳnh Chi 036315019004 18/11/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

142 Bùi Thanh Chúc 036315013106 05/06/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

143 Phạm Huyền Diệu 036315019127 14/12/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

144 Vũ Đức Duy 036215026018 15/06/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

145 Phạm Ngọc Đông 036215019376 10/10/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

146 Lê Việt Đức 036215021494 11/10/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

147 Lê Đức Hải 036215011199 13/11/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

148 Lê Quang Hải 036215004152 12/09/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

149 Lê Hồng Hạnh 036315015315 25/03/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

150 Đoàn Minh Hiếu 036215015224 19/03/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

151 Nguyễn Nhật Hùng 036215014895 15/12/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến
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152 Phạm Gia Huy 036215005464 01/10/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

153 Phạm Hồng Lĩnh 036315002358 10/10/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

154 Nguyễn Đức Long 036213009973 30/01/2013 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

155 Nguyễn Gia Long 036215006481 22/01/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

156 Phạm Trần Duy Mạnh 036214017874 11/01/2014 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

157 Lê Nhật Minh 035215007770 06/06/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

158 Phạm Gia Minh 036215001866 25/07/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

159 Phạm Gia Minh 036215014079 20/11/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

160 Phạm Hà My 036315008527 18/01/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

161 Nguyễn Hoài Nam 036215003127 30/10/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

162 Lê Diệu Ngân 036315014155 20/05/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

163 Bùi Hữu Xuân Nguyên 036215015269 22/12/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

164 Nguyễn Hoàng Phúc 036215015963 28/05/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến
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165 Bùi Hữu Sơn 036215009244 03/11/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

166 Phạm Xuân Sơn 036215022128 26/05/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

167 Trần Đức Thanh 036215022564 29/08/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

168 Nguyễn Phương Thảo 036315020608 27/07/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

169 Nguyễn Thị Hồng Thắm 036315006207 03/07/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

170 Bùi Hữu Thắng 036215010948 26/01/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

171 Ngô Bảo Trang 036315019458 25/05/2015 Nữ Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

172 Nguyễn Xuân Trường 036215015784 08/02/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

173 Nguyễn Anh Tú 036215020508 05/10/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

174 Nguyễn Anh Tuấn 036215022694 05/10/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

175 Phạm Sơn Tùng 036215009174 18/06/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

176 Phạm Văn Việt 036214004674 21/06/2014 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B2 Đúng tuyến

2. Trường THCS Minh Thuận
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Đăng kí thường trú
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tính

Dân 
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Kết quả 
xét tuyển

Ghi chú
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1 Đỗ Hải An 036215002306 15/11/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

2 Phạm Khánh An 036215001113 22/11/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

3 Trần Thảo An 036315019538 09/06/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

4 Đào Thị Huyền Anh 036315017542 27/01/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

5 Đỗ Thị Quỳnh Anh 036315007225 12/06/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

6 Lê Thị Phương Anh 036315005536 05/08/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

7 Nguyễn Mai Anh 036315001486 09/03/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

8 Trần Tú Anh 036315017384 01/01/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

9 Trần Tuấn Anh 036215016956 08/12/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

10 Trần Thị Mai Anh 036315017869 11/10/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

11 Vũ Phương Anh 036315010137 28/2/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đăk Lăk Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

12 Đỗ Thi Bảo Ánh 036315020388 01/10/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

13 Trần Ngọc Ánh 036315012282 26/05/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

14 Trần Thị Ngọc Ánh 036315015392 17/02/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

15 Trần Văn Ánh 035215004960 5/1/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

16 Tô Thiên Ân 036215012024 20/02/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

17 Trần Phúc Thiên Ân 036215012981 18/10/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

18 Nguyễn Hoàng Bách 036215001520 05/10/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến
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19 Bùi Gia Bảo 036215007639 14/01/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

20 Đào Phi Bảo 036215019019 03/03/2015 Nam Kinh Tỉnh Gia Lai Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

21 Đinh Vũ Tiến Bảo 036215011264 20/09/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

22 Phạm Gia Bảo 036215008323 23/03/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

23 Trần Gia Bảo 036215007946 12/05/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

24 Trần Gia Bảo 036215014313 25/11/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

25 Trần Quang Bảo 036215012824 03/09/2015 Nam Kinh Tỉnh Phú Thọ Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

26 Phạm Ngọc Bích 036315006581 27/11/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

27 Lê Việt Cường 036215010571 09/01/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

28 Phạm Thị Thuỳ Dung 036315011864 25/01/2015 Nữ Kinh
Thành phố Hồ 

Chí Minh Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

29 Phan Tiến Dũng 036215006276 22/07/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

30 Trần Đỗ Chí Dũng 035215007011 13/02/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

31 Vũ Tiến Dũng 036215010081 26/12/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

32 Trần Minh Duy 036215006038 16/01/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

33 Trần Ngọc Duy 036215017340 12/11/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

34 Trần Đức Đạt 036215007011 03/03/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

35 Trần Thành Đạt 036215023327 15/03/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

36 Đỗ Minh Đức 036215004537 14/11/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

37 Nguyễn Đào Anh Đức 036215014502 31/03/2015 Nam Kinh Tỉnh Tây Ninh Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

38 Đỗ Trường Giang 036215008635 20/04/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

39 Đào Lê Ngọc Hà 036315005434 29/04/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến
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40 Trần Đức Hải 036215020957 01/04/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

41 Đỗ Ngọc Gia Hân 036315004441 13/11/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

42 Bùi Lê Hoàng 036215022309 19/11/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

43 Trần Thị Kim Hồng 036315014994 27/01/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

44 Trần Văn Hùng 036215003922 19/06/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

45 Bùi Gia Huy 036215007144 03/05/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

46 Lương Gia Huy 193215000006 12/08/2015 Nam Kinh
Tỉnh Luông – 
pha – băng , 

CHDCND Lào
Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

47 Nguyễn Quang Huy 036214009292 12/12/2014 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

48 Phạm Trần Đức Huy 036215005031 03/02/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

49 Trần Đỗ Quang Huy 036215006102 07/07/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

50 Trần Đức Huy 036215012146 03/12/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

51 Phạm Thị Khánh Huyền 036315019322 18/07/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

52 Trần Thanh Huyền 036315012002 12/09/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

53 Đoàn Gia Hưng 036215006206 09/03/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

54
Hoàng Trịnh Tuấn 
Hưng 015215012090 22/07/2015 Nam Thái Tỉnh Lào Cai Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

55 Trần  Duy Hưng 036215007970 22/08/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

56 Nguyễn Gia Khang 036215010754 18/12/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

57 Bùi Duy Khánh 036214010131 12/02/2014 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

58 Đào Duy Khánh 036215009248 13/10/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

59 Nguyễn Nam Khánh 036215022691 15/06/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến
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60 Phạm Bảo Khánh 036315003893 15/02/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

61 Trần Bảo Duy Khánh 036215017613 08/04/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

62 Trần Xuân Khiêm 036215019315 11/08/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

63 Trần Nguyên Khôi 036215006678 22/03/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

64 Vũ Trọng Khôi 036215020387 03/09/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

65 Đỗ Tuấn Lập 036215012320 12/04/2015 Nam Kinh
Thành phố Hà 

Nội Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

66 Bùi Phương Linh 036315001185 30/06/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

67 Bùi Thuỳ Linh 036315019845 28/08/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

68 Đỗ Thị Phương Linh 036315020528 11/03/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

69 Nguyễn Phương Linh 036315009335 29/03/2015 Nữ Kinh Tỉnh  Đồng Nai Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

70 Trần Khánh Linh 036315002542 12/03/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

71 Trần Khánh Linh 036315003696 10/09/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

72 Vũ Trần Thuỳ Linh 036315004026 07/09/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

73 Đào Khánh Ly 036315016517 16/12/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

74 Lê Hoàng Mai 036315017430 01/10/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

75 Đào Đăng Mạnh 036215018867 28/02/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

76 Trần Hà Mi 036315002501 27/12/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

77 Bùi Gia Minh 036215003217 03/08/2015 Nam Kinh
Thành phố Hồ 

Chí Minh Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

78 Đào Bùi Bình Minh 074214007989 13/12/2014 Nam Kinh
Thành phố Hà 

Nội Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

79 Lê Nhật Minh 036215004853 06/06/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến
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80 Trần Vy Minh 036315001597 01/01/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

81 Vũ Tiến Minh 036215017839 16/08/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

82 Lê Thúy Mùi 036315002693 14/11/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

83 Bùi Thanh Thảo My 036315006619 12/10/2015 Nữ Kinh
Thành phố Hồ 

Chí Minh Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

84 Bùi Thị Huyền My 036315018169 17/11/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

85 Đỗ Thị Hà My 036315001406 05/03/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

86 Lê Bùi Thảo My 036315010592 05/02/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

87 Trần  Hà My 036315002598 23/03/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

88 Bùi Bảo Nam 017215000153 04/12/2015 Nam Kinh Tỉnh Phú Thọ Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

89 Đỗ Bảo Nam 036215015474 20/08/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

90 Nguyễn Hải Nam 035215009119 31/07/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

91 Nguyễn Hoàng Nam 036215012351 30/10/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

92 Phạm Hoài Nam 036214001027 22/09/2014 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

93 Lê  Thị Kim Ngân 036315000960 24/03/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

94 Lê Thị Bảo Ngân 036315017886 02/07/2015 Nữ Kinh
Thành phố Hồ 

Chí Minh Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

95 Trần Trọng Nghĩa 036215006146 20/05/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

96 Bùi Thị Bảo Ngọc 036315001969 16/07/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

97 Đào Bích Ngọc 036315002616 01/12/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

98 Lê Bích Ngọc 038315017407 16/08/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Thanh 

Hóa Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

99
Nguyễn Thị Khánh 
Ngọc 036315013138 19/07/2015 Nữ Kinh

Tỉnh Ninh Bình
Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến
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100 Trần Thị Ánh Ngọc 036315015420 23/12/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

101 Phạm Thị Yến Nhi 036315009955 06/04/2015 Nữ Kinh
Thành phố Hồ 

Chí Minh. Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

102 Lê An Nhiên 036315017230 02/12/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

103 Trần Vũ An Nhiên 036315013421 19/11/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

104 Bùi Duy Phát 036215003419 18/10/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

105 Trần Phú Phi 036215010537 11/10/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

106 Phạm Gia Phong 035215011852 11/08/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

107 Trần Cao Phong 036215023402 13/12/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

108 Phạm Xuân Phúc 035215008534 22/11/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

109 Trần Xuân Phúc 036212024717 22/06/2012 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

110 Đỗ Thị Diễm Phương 010315002708 07/09/2015 Nữ Kinh Tỉnh Lào Cai Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

111 Phạm Minh Phương 036315004031 20/01/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

112 Trần Thị Phượng 036315019131 31/08/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

113 Trần Đại Quang 036215001193 10/01/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

114 Trần Minh Quân 036215003930 29/01/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

115 Trần Văn Quân 036215019076 06/05/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

116 Bùi Như Quỳnh 036315002968 12/11/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

117 Đỗ Khánh Quỳnh 036315012683 10/05/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

118 Đào Duy Sách 036215009321 30/06/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

119 Trần Tuấn Sang 036215001988 27/07/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

120 Trần Quang Sơn 036215012014 20/11/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến



21

121 Trần Thanh Tâm 193315000009 29/11/2015 Nữ Kinh

Huyện Luông - 
pha - băng, tỉnh 
Luông - pha - 

băng, 
CHDCND Lào

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

122 Trần Thị Ngọc Tâm 036315012867 16/01/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

123 Lê Minh Tiến 036215014327 07/05/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

124 Vương Ngọc Minh Tiến 036215019692 13/04/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

125 Lê Minh Tiệp 036215006503 01/10/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

126 Trần Hoàng Thái Tú 036215009742 01/10/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

127 Trần Xuân Tú 036215011343 12/11/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

128 Trần Nguyễn Anh Tuấn 036215022291 07/01/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

129 Trần Duy Thanh 036215018494 12/12/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

130 Bùi Thị Phương Thảo 036315017287 07/10/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

131 Dương Thanh Thảo 036315004604 26/09/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

132
Nguyễn Ngọc Phương 
Thảo 038315019350 23/07/2015 Nữ Kinh

Tỉnh Ninh Bình
Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

133 Đào Thị Thanh Thuý 036315018838 13/04/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

134 Trần Thanh Thủy 036315015887 11/04/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

135 Bùi Minh Thư 036315012206 03/01/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

136 Bùi Minh Thư 036315014576 01/10/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

137 Trần Anh Thư 064315005825 27/02/2015 Nữ Kinh Tỉnh Gia Lai Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

138 Trương Thu Thương 036315019489 18/05/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến
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139 Đỗ Văn Thường 036215022252 22/01/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

140 Phạm Bùi Bảo Trâm 036315001718 05/11/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

141 Bùi Thị Tố Uyên 036315008709 26/09/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

142 Trần Quang Vinh 064214016380 11/03/2014 Nam Kinh Tỉnh Gia Lai Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

143 Lê Quý Vương 036215009382 28/08/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

144 Lê Thị Tường Vy 035315006173 10/12/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

145 Nguyễn Hà Vy 036315014897 16/09/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

146 Phạm Ngọc Thảo Vy 036315012065 22/11/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

147 Trần Lan Vy 036315009933 07/12/2015 Nữ Kinh

Huyện Luông - 
pha - băng, tỉnh 
Luông - pha - 

băng, 
CHDCND Lào

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

148 Trần Thảo Vy 036315001254 18/07/2015 Nữ Kinh
Thành phô Hồ 

Chí Minh Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

149 Trịnh Thảo Vy 036315010461 18/09/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

150 Trần Ngọc Yên 036315004269 28/07/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Đúng tuyến

151 Lê Minh Hoàn 036215012960 27/9/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Trái tuyến

152 Trần Ngọc An Nhi 036315001995 8/12/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Bình Lớp 6 Trái tuyến

3. Trường THCS Tân Khánh

TT Họ và tên Mã số định 
danh cá nhân Ngày sinh Giới 

tính
Dân 
tộc Nơi sinh Đăng kí thường trú

Kết 
quả 
xét 

Ghi chú
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tuyển

xã Tỉnh Tên lớp (Đúng tuyến/ 
trái tuyến)

1 Nguyễn Khánh An 036315009097 22/11/2015 Nữ Kinh BV Phụ sản tỉnh Nam 
Định Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

2 Lê Thị Diệu Anh 036315019949 24/02/2015 Nữ Kinh BV Đa khoa Sài Gòn - 
tỉnh Nam Định Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

3 Mai Ngọc Anh 036315004842 11/11/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Phụ Sản tỉnh 
Nam Định Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

4 Vũ Thị Vân Anh 036315013030 06/10/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Huyện Vụ 
Bản - Nam Định Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

5 Nguyễn Gia Bảo 036215011789 23/11/2015 Nam Kinh Bệnh viện Từ Dũ thành 
phố Hồ Chí Minh Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

6 Trần Gia Bảo 036215011569 26/12/2015 Nam Kinh Bệnh viện huyện Vụ Bản 
tỉnh  Nam Định Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

7 Hoàng Bùi Diệu Châu 010315008588 26/11/2015 Nữ Kinh Bệnh viện đa khoa huyện 
Bảo Yên, tỉnh Lào Cai Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

8 Lương Minh Châu
036315009759

06/04/2015 Nữ Kinh
Bệnh viện Đa khoa 
huyện Vụ Bản  tỉnh  Nam 
Định

Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

9 Phạm Quỳnh Chi 036315004674 03/01/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Phụ sản tỉnh 
Nam Đjnh Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

10 Phạm  Ngọc Diệp
036315000956

23/01/2015 Nữ Kinh
Bệnh viện Đa khoa 
huyện Vụ Bản tỉnh Nam 
Định

Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

11 Vũ Thùy Dung 036315015485 16/11/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Phụ sản tỉnh 
Nam Định Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

12 Lê Đức Duy
036215017001

28/12/2015 Nam Kinh
Bệnh viện Đa khoa 
huyện Vụ Bản tỉnh Nam 
Định

Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến
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13 Đỗ Thùy Dương 036315020614 08/01/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Phụ sản tỉnh 
Nam Đjnh Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

14 Đặng Tiến Đạt
036215002411

02/11/2015 Nam Kinh
Bệnh viện Đa khoa 
huyện Vụ Bản tỉnh Nam 
Định

Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

15 Lê Hải Đăng 036215019553 11/04/2015 Nam Kinh Bệnh viện Huyện Vụ 
Bản tỉnh Nam Định Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

16 Ngô Thị Hương Giang
036315019742

05/10/2015 Nữ Kinh
Bệnh viện Đa khoa 
huyện Vụ Bản  tỉnh  Nam 
Định

Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

17 Vũ Minh Hải 036215020681 06/10/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa Công 
An  tỉnh Nam Đjnh Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

18 Bùi Ngọc Hân
036315007628

18/09/2015 Nữ Kinh
Bệnh viện Đa khoa 
huyện Vụ Bản tỉnh  Nam 
Định

Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

19 Đinh Thị Thu Hiền 037315002442 14/03/2015 Nữ Kinh Bệnh viện huyện Vụ Bản 
tỉnh  Nam Định Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

20 Trần Gia Huy
036215019944

09/02/2015 Nam Kinh
Bệnh Viện Đa khoa Thủ 
Đức - Thành phố Hồ Chí 
Minh

Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

21 Phạm Anh Khoa
036215007174

21/06/2015 Nam Kinh
Bệnh viện Đa khoa  
huyện Vụ Bản tỉnh Nam 
Định

Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

22 Lê Thị Phương Linh
036315018458

04/03/2015 Nữ Kinh
Bệnh viện Đa khoa 
huyện Vụ Bản tỉnh Nam 
Định

Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

23 Vũ Khánh Ly 036315011573 05/01/2015 Nữ Kinh Bệnh viện đa khoa huyện 
Vụ Bản tỉnh Nam Định Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

24 Nguyễn Nhật Minh 036215017304 31/01/2015 Nam Kinh Bệnh viện Phụ Sản tỉnh 
Nam Định Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

25 Ngô Hà My 036315010548 25/04/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Hùng Vương 
TP Hồ Chí Minh Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

26 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 036315007843 19/07/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa 
huyện Vụ Bản tỉnh Nam Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến
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27 Phạm Minh Ngọc 036215007448 10/09/2015 Nữ Kinh Bệnh viện huyện Vụ Bản 
tỉnh Nam Định Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

28 Ngô Trần An Nguyên
036215014344

16/06/2015 Nam Kinh
Bệnh viện Đa khoa 
huyện Vụ Bản - Nam 
Định

Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

29 Phạm Phúc Nguyên 036215022907 06/05/2015 Nam Kinh Tân Khánh - Vụ Bản - 
Nam Định Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

30 Phạm Tuyết Nhi
036315007100

22/09/2015 Nữ Kinh
Bệnh viện đa khoa khu 
vực Thủ Đức thành phố 
Hồ Chí Minh

Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

31 Lê Thị  Diệu Như 036315014316 30/03/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Phụ sản tỉnh 
Nam Đjnh Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

32 Trần Thị Ánh Như 036315015038 13/11/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa Sài 
Gòn tỉnh Nam Định Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

33 Trần Hữu Phúc 036215015727 27/08/2015 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa huyện 
Vụ Bản - Nam Định Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

34 Hoàng Ngọc Quý
036215022281

24/08/2015 Nam Kinh
Bệnh viện Đa khoa 
huyện Vụ Bản - Nam 
Định

Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

35 Phạm Xuân Quý 036215012574 01/10/2015 Nam Kinh Bệnh viện Phụ Sản  tỉnh 
Nam Định Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

36 Đặng Văn Thái
036215004474

02/06/2015 Nam Kinh
Bệnh viện Đa khoa 
huyện Vụ Bản tỉnh Nam 
Định

Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

37 Bùi Thị Thu Thanh 036315006275 19/04/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa 
huyện Vụ Bản Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

38 Phạm Minh Thành 036215020841 02/10/2015 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa huyện 
Vụ Bản  tỉnh  Nam Định Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

39 Trần Hữu Thành 036215009391 19/07/2015 Nam Kinh Bệnh Viện Từ Dũ thành 
phố Hồ Chí Minh Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

40 Lại Thị Phương Thảo 036315017022 04/12/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa 
huyện Vụ Bản tỉnh Nam Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến
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41 Phạm Thị Phương Thảo 036315011820 29/03/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Từ Dũ thành 
phố Hồ Chí Minh Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

42 Lê Duy Thịnh 036215023548 14/02/2015 Nam Kinh
Bệnh viên Đa khoa 
huyện Vụ Bản - Nam 
Định

Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

43 Nguyễn Hữu Trung 001215069969 28/01/2015 Nam Kinh
Bệnh viện Đa khoa Hà 
Đông, phường Quang 
Trung, Hà Đông, Hà Nội

Minh Tân Ninh Bình 6A Đúng tuyến

44 Lê Thị Thanh Xuân 036315015036 06/06/2015 Nữ Kinh Bệnh viện đa khoa  Sài 
Gòn - Nam Định Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

45 Ngô Ngọc Ánh 036315002217 11/02/2015 Nữ Kinh
Bệnh viện Đa khoa 
huyện Vụ Bản tỉnh Nam 
Định

Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

46 Ngô Gia Bảo 036215008911 19/10/2015 Nam Kinh
Bệnh viện Đa khoa 
huyện Vụ Bản tỉnh Nam 
Định

Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

47 Trần Thị Ngọc Bích 036315010176 24/09/2015 Nữ Kinh Bệnh viện đa khoa huyện 
Vụ Bản - Nam Định Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

48 Ngô Tuấn Bình 036215020200 27/08/2015 Nam Kinh
Bệnh viện Đa khoa 
huyện Vụ Bản  tỉnh  Nam 
Định

Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

49 Ngô Thùy Dương 036315005742 05/07/2015 Nữ Kinh
Bệnh viện Đa khoa 
huyện Vụ Bản tỉnh Nam 
Định

Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

50 Hoàng Trung Đức 036215000163 07/12/2015 Nam Kinh Bệnh viện quân y 354 Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

51 Phạm Minh Đức 036215021779 14/06/2015 Nam Kinh Bệnh viện Phụ sản tỉnh 
Nam Đjnh Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

52 Mai Thị Ngọc Hà 036315012820 17/10/2015 Nữ Kinh Bệnh viện đa khoa huyện 
Vụ Bản  tỉnh  Nam Định Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

53 Vũ Thanh Hằng 036315005198 22/09/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa 
huyện Vụ Bản tỉnh  Nam Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến
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54 Phạm Thu Hiền 036315003747 26/10/2015 Nữ Kinh
Bệnh viện Đa khoa 
huyện Vụ Bản tỉnh Nam 
Định

Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

55 Đỗ Văn Hiếu 036215023453 23/08/2015 Nam Kinh
Bệnh viện  Đa khoa 
huyện Vụ Bản tỉnh Nam 
Định

Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

56 Vũ Văn Hiếu 036215019744 08/05/2015 Nam Kinh
Bệnh viện Đa khoa 
huyện Vụ Bản tỉnh Nam 
Định

Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

57 Bùi Minh Hoàng 036215020277 01/12/2015 Nam Kinh
Bệnh viện Đa khoa 
huyện Vụ Bản tỉnh Nam 
Định

Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

58 Lại Thị Thanh Hồng 036315019611 02/04/2015 Nữ Kinh
Bệnh viện Đa khoa 
huyện Vụ Bản  tỉnh  Nam 
Định

Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

59 Trần Gia Huấn 036215011359 06/05/2015 Nam Kinh Bệnh Viện Từ Dũ - 
Thành phố Hồ Chí Minh Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

60 Đào Khánh Huyền 036315020058 05/11/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa Sài 
Gòn  tỉnh Nam Định Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

61 Nguyễn Hồ Duy Khang 036215021089 09/11/2015 Nam Kinh
Bệnh viện Hùng 
Vương128 Hồng Bàng 
P12,Q5TPHCM

Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

62 Nguyễn Đăng Khôi 036214006633 23/10/2014 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa huyện 
Vụ Bản tỉnh  Nam Định Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

63 Bùi Thị Khánh Linh 036315012658 05/08/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Từ Dũ thành 
phố Hồ Chí Minh Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

64 Huỳnh Trúc Linh 036315015508 12/06/2015 Nữ Kinh Trung tâm y tế thị xã Tân 
Uyên - Tỉnh Bình Dương Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

65 Phạm Khánh Linh 036315000787 13/02/2015 Nữ Kinh Bệnh viện đa khoa huyện 
Vụ Bản Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

66 Đỗ Kim Ngân 036315001720 29/06/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa 
huyện Ý Yên - Nam Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến
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67 Hà Bảo Ngọc 036315009479 18/05/2015 Nữ Kinh Bệnh viện đa khoa Sài 
Gòn Nam Định Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

68 Phạm Thị Bảo Ngọc 036315013009 25/02/2015 Nữ Kinh
Bệnh viện Đa khoa 
huyện Vụ Bản tỉnh Nam 
Định

Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

69 Nguyễn Khôi Nguyên 036215011131 30/10/2015 Nam Kinh Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh 
Ninh Bình Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

70 Đào Phương Nhi 036315006254 26/01/2015 Nữ Kinh Bệnh viện đa khoa Sài 
Gòn - Nam Định Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

71 Lê Thảo Nhi 036315001315 22/10/2015 Nữ Kinh
Bệnh viện Đa khoa 
huyện Vụ Bản tỉnh  Nam 
Định

Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

72 Đỗ Hoàng Phúc 036215002221 15/06/2015 Nam Kinh Bệnh viện Phụ Sản  tỉnh 
Nam Định Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

73 Nguyễn Tiến Quân 036215016792 15/02/2015 Nam Kinh Tiêu Động - Bình Lục - 
Hà Nam Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

74 Phạm Đức Tài 036215003833 06/11/2015 Nam Kinh Tân Khánh - Vụ Bản - 
Nam ĐỊnh Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

75 Nguyễn Hoàng Thao 036215020808 23/10/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh 
Hưng Yên Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

76 Nguyễn Thị Hồng 
Thắm 036315007453 29/11/2015 Nữ Kinh

Bệnh viện Đa khoa 
huyện Vụ Bản tỉnh  Nam 
Định

Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

77 Phạm Đức Thọ 036215009880 05/08/2015 Nam Kinh
Bệnh viện Đa khoa 
huyện Vụ Bản  tỉnh  Nam 
Định

Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

78 Phạm Hoài Thu 036315000949 18/01/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Phụ Sản  tỉnh 
Nam Định Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

79 Đào Huyền Trang 036315005012 10/07/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Quân đoàn 4 
tỉnh Bình Dương Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

80 Lê Mai Bảo Trâm 035315003486 29/06/2015 Nữ Kinh Bệnh viện đa khoa Sài 
Gòn Nam Định Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến
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81 Trần Ngọc Trâm 036315018963 19/09/2015 Nữ Kinh Bệnh viện phụ sản tỉnh 
Nam Định Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

82 Nguyễn Tiến Trung 036214013034 02/11/2014 Nam Kinh Tiêu Động - Bình Lục - 
Hà Nam Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

83 Nguyễn Hữu Việt 036215020766 14/03/2015 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa huyện 
Vụ Bản - Nam Định Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

84 Nguyễn Khánh Vy 036315004109 28/09/2015 Nữ Kinh Bệnh viện đa khoa Nghĩa 
Hưng - Nam Định Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

85 Trần Ngọc Vy 036315019029 16/06/2015 Nữ Kinh
Bệnh viện Đa khoa 
huyện Vụ Bản, tỉnh Nam 
Định

Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

86 Trần Thị Hải Yến 036315004879 31/10/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa Sài 
Gòn, Nam Định Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

87 Vũ Hải Yến 036315021860 13/12/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa Khoa - Vụ 
Bản - Nam Định Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

88 Nguyễn Phạm Minh 
Hằng 036315016484 02/8/20215 Nữ Kinh Bệnh viện Đa Khoa - Vụ 

Bản - Nam Định Minh Tân Ninh Bình 6B Đúng tuyến

89 Phan Duy Minh 036215018631 27/4/2015 Nam Kinh BV Tử Dũ- TP. HCM Minh Tân Ninh Bình 6B Trái tuyến

90 Trần Đức Huy 036215018632 11/11/2015 Nam Kinh Bệnh viện Phụ Sản  tỉnh 
Nam Định Hiển Khánh Ninh Bình 6B Trái tuyến
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